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MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

A. LÝ THUYẾT

I. Ngân hàng thương mại

1. Khái niệm NHTM

Theo điều 4, chương 1, Luật các tổ chức tín dụng 47/2010/QH12, có hiệu lực vào tháng 1 năm 2011 của Việt Nam định nghĩa: 

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.  

Ngoài ra, luật còn định nghĩa: Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân..

Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

· Nhận tiền gửi; 

· Cấp tín dụng;

· Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
Như vậy, ngân hàng thương mại phân biệt một cách rõ ràng với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. NHTM cũng là một tổ chức tín dụng như những tổ chức khác nhưng nó được thực hiện toàn bộ các hoạt động của ngân hàng như nhận tiền gởi, thanh toán... mà các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không có.

Từ những khái niệm trên, ta có thể định nghĩa ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặc biệt, đó là tiền tệ với hoạt động thường xuyên là huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cung cấp các dịch vụ tài chính như thanh toán, ngoại hối ... và các hoạt động khác có liên quan theo qui định của pháp luật. 

2.  Đặc điểm kinh doanh của NHTM

· Vốn và tiền vừa là phương tiện kinh doanh, vừa là mục đích kinh doanh, vừa là đối tượng kinh doanh.

· Ngân hàng kinh doanh chủ yếu bằng vốn của người khác.

· Trong quá trình kinh doanh, ngân hàng quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và những khách hàng này lại hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

· Trong quá trình kinh doanh, các ngân hàng có mối quan hệ hết sức chặt chẽ với các ngân hàng trong và ngoài nước. (Người ta gọi hiện tượng này là tính liên kết trong hệ thống ngân hàng.)

· Các sản phẩm ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách riêng từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm để đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh.
· Yếu tố lòng tin đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

3. Chức năng của NHTM

· Chức năng trung gian tín dụng.

Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa những người có vốn tạm thời dư thừa và những người có nhu cầu về vốn. Ngân hàng hoạt động huy động các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để hình thành nên quỹ cho vay cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

· Chức năng trung gian thanh toán ( thủ quỹ của khách hàng).

Với chức năng này,  Ngân hàng đóng vai trò là trung gian giữa người chi trả và người thụ hưởng. Thực hiện chức năng này cho phép làm giảm bớt khối lượng tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế, gia tăng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này làm giảm bớt chi phí cho xã hội về in tiền, vận chuyển, bảo quản tiền tệ, tiết kiệm nhiều chi phí về giao dịch thanh toán. 

· Chức năng tạo tiền.

Thông qua hoạt động nhận tiền gửi, cho vay và thực hiện thanh toán, các ngân hàng thương mại tạo ra một khối lượng tiền tệ dưới dạng bút tệ cho nền kinh tế, góp phần gia tăng khối tiền tệ trong nền kinh tế, phục vụ nhu cầu chu chuyển và phát triển kinh tế một quốc gia.
4.  Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại

Có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại các hoạt động của ngân hàng:

· Căn cứ vào Bảng cân đối tài sản, nghiệp vụ NHTM được hệ thống hóa thành: 

· Nghiệp vụ tài sản Nợ ( nghiệp vụ tạo lập vốn): bao gồm vốn pháp định – vốn điều lệ, nghiệp vụ đi vay và nghiệp vụ ký thác.

· Nghiệp vụ tài sản Có ( nghiệp vụ sử dụng vốn ) bao gồm nghiệp vụ dự trữ tiền mặt, nghiệp vụ cho vay và đầu tư chứng khoán.

· Nhóm nghiệp vụ ngoài Bảng cân đối tài sản: là các nghiệp vụ không được phản ánh trên bảng cân đối tài sản của NHTM, chủ yếu là các hoạt động dịch vụ và bảo lãnh ngân hàng.

· Căn cứ vào đối tượng khách hàng, nghiệp vụ NHTM được phân thành :

· Nhóm nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân: bao gồm các nghiệp vụ: nhận tiền gửi, thanh toán, cho vay tiêu dùng, cho vay hộ kinh tế gia đình...

· Nhóm nghiệp vụ đối với khách hàng doanh nghiệp: bao gồm các nghiệp vụ: nhận tiền gửi, thức hiện thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, cho vay doanh nghiệp, bảo lãnh, tư vấn...

· Nhóm nghiệp vụ đối với các tổ chức tín dụng khác: đi vay, cho vay, thanh toán...

Ở nước ta, theo điều 4 - chương I, Luật các tổ chức tín dụng 2010, các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM bao gồm:

4.1 Hoạt động huy động vốn

· Nhận tiền gửi: NHTM được phép nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.

· Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

· Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác trong và ngoài nước.

· Vay vốn ngắn hạn của NHNN theo quy định.

· Các hình thức huy động khác theo qui định của ngân hàng Nhà nước.

4.2 Hoạt động cấp tín dụng

NHTM được cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân dưới các hình thức như cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của NHNN như bao thanh toán, tài trợ nhập khẩu, tài trợ xuất khẩu.... Trong đó, hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất.

4.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

· Hoạt động thanh toán


· Cung cấp các phương tiện thanh toán như Séc, hối phiếu, thẻ tín dụng...

· Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng

· Thực hiện thanh toán quốc tế khi NHNN cho phép.

· Thực hiện các dịch vụ thu, chi hộ

· Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác do NHNN quy định.

· Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước.

· Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi NHNN cho phép.

· Hoạt động ngân quỹ

Các ngân hàng thực hiện mở tài khoản và giữ tiền của khách hàng, qua đó ngân hàng thường có mối quan hệ mật thiết với khách hàng. Ngân hàng có kinh nghiệm trong quản lý ngân quỹ và khả năng thu ngân, nhiều ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ. Theo đó, ngân hàng đồng ý quản lý việc thu chi cho khách hàng và tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán.

4.4 Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động trên, NHTM còn thực hiện một số hoạt động khác như: Góp vốn và mua cổ phần; Tham gia thị trường tiền tệ, Kinh doanh ngoại hối, vàng; Ủy thác và nhận ủy thác; cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, tư vấn tài chính...

II. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại

1. Khái niệm 

Nguồn vốn của NHTM là tất cả những phương tiện tài chính tiền tệ trong xã hội mà ngân hàng động viên được, sử dụng để cho vay và thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác của ngân hàng.

Thành phần nguồn vốn của NHTM bao gồm: Vốn điều lệ, Các quỹ dự trữ, Vốn huy động, Vốn đi vay, Vốn tiếp nhận, Vốn khác..

2. Ý nghĩa

- Đối với bản thân ngân hàng: nguồn vốn là yếu tố quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng, là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

- Đối với khách hàng: Nguồn vốn của ngân hàng chính là nguồn lực tài chính chủ yếu, tài trợ vốn tín dụng cho nhu cầu vốn của các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là nhu cầu vốn đầu tư kinh doanh.

- Đối với nền kinh tế: nguồn vốn của ngân hàng sẽ góp phần vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của nhà nước, góp phần chống lạm phát và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn trong nền kinh tế thông qua chức năng huy động và cho vay.

3. Phân loại

- Căn cứ vào tính chất sở hữu:
 

. Nợ phải trả



. Nguồn vốn chủ sở hữu

· Căn cứ vào thời gian huy động:
 

. Nguồn vốn ngắn hạn



. Nguồn vốn trung dài hạn

- Căn cứ vào mức độ ốn định của nguồn vốn:

· Vốn tự có

· Vốn bổ sung

3.1/ Vốn tự có( vốn cấp 1) của NHTM:

3.1.1/ Vốn tự có( vốn cấp 1)

Theo quy định của NHNN, Vốn tự có của NHTM bao gồm: Vốn điều lệ và Các quỹ ( Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ,...), lợi nhuận không chia, và các loại vốn khác. Vốn tự có tỷ trọng rất nhỏ trong hoạt động của NHTM (thường từ 5 đến 10% tổng nguồn vốn), nhưng có vai trò rất lớn đối với NHTM. Đây là nguồn vốn mà các NHTM có thể sử dụng lâu dài, ổn dịnh. 

· Vốn điều lệ: là nguồn vốn ban đầu ngân hàng có được khi mới hoạt động và được ghi vào bảng điều lệ hoạt động của ngân hàng. Theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ thực tế ít nhất phải bằng vốn pháp định do ngân hành nhà nước công bố vào mỗi năm tài chính. Vốn điều lệ ít hay nhiều tùy thuộc vào qui mô và phạm vi hoạt động của mỗi ngân hàng.
· Quỹ dự trữ và dự phòng: 
· Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 

Quỹ này được hình thành nhằm mục đích bổ sung vốn điều lệ của ngân hàng khi cần thiết, để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng. Hiện nay ở Việt nam, các ngân hàng được trích theo tỉ lệ 5% tính trên lợi nhuận ròng hằng năm, mức tối đa của quỹ này không được vượt quá mức vốn điều lệ thực có của ngân hàng.

· Các quỹ dự phòng:

· Quỹ dự phòng tài chính: tỷ lệ trích bằng 10% lợi nhuận ròng hằng năm của ngân hàng, số dư của quỹ không được phép vượt quá 25% vốn điều lệ của ngân hàng. Quỹ này được dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trích lập trong chi phí.

· Quỹ dự phòng để xử lý rủi ro: được hình thành bằng cách trích lập dự phòng trên từng nhóm tài sản có của ngân hàng, bao gồm nhóm hoạt động cấp tín dụng, các dịch vụ thanh toán đối với khách hàng, và được tính vào chi phí của ngân hàng.

· Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ:


Quỹ này để đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của một tổ chức tín dụng. Mức trích quỹ này bằng 50% lợi nhuận ròng hằng năm của ngân hàng.

· Lợi nhuận không chia: 
Phản ánh phần thu nhập ròng của ngân hàng có được từ hoạt động kinh doanh, nhưng không chia trả lãi cho cổ đông mà được ngân hàng giữ lại để tăng thêm vốn.

Nguồn vốn tự có cấp 1 được dùng làm căn cứ để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định của tổ chức tín dụng.

3.1.2/ Nguồn vốn tự có bổ sung (vốn cấp 2): 
Đây là nguồn vốn có tính ổn định thấp và phụ thuộc vào quy mô của nguồn vốn tự có cấp 1, bao gồm giá trị tăng thêm của TSCĐ và của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi do tổ chức tín dụng phát hành có thời hạn dài.

Ngoài ra, nguồn vốn tự có của ngân hàng cũng được tính giảm trừ ở các khoản: giá trị giảm đi của TSCĐ do định giá lại theo quy định cuả pháp luật, toàn bộ phần giá trị giảm đi của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy định của pháp luật, lợi thế thương mại, tổng số vốn đầu tư vào tổ chức tín dụng khác dưới hình thức góp vốn mua cổ phần, khoản lỗ kinh doanh.

3.2/  Nguồn vốn bổ sung: bao gồm nguồn vốn huy động và nguồn vốn khác.

3.2.1/ Vốn huy động: 
là tất các các nguồn vốn của các chủ sở hữu khác nhau trong xã hội được ngân hàng động viên và ngân hàng để kinh doanh. Tùy theo tính chất, đối tượng, thị trường huy động mà nguồn vốn này được chia thành: vốn tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá, vốn vay. Nguồn vốn huy động là tài sản nợ, là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng, có tính chất không ổn định, chi phí sử dụng vốn cao. Việc quản lý sử dụng nguồn vốn này đòi hỏi ngân hàng phải có kế hoạch, chiến lược hết sức thận trọng.

3.2.2/ Vốn đi vay của các tổ chức tín dụng khác 

Ngoài nguồn tiền gởi là nguồn tiền quan trọng nhất của ngân hàng trong quá trình kinh doanh, ngân hàng còn vay từ các nguồn khác để có thể bổ sung nguồn vốn đang tạm thời thiếu hụt của mình. Vốn vay của các tổ chức tín dụng khác bao gồm vốn đi vay của ngân hàng trung ương, vay của các tổ chức tín dụng dưới hình thức vay mượn lẫn nhau giữa các ngân hàng hay vay trên thị trường liên ngân hàng và vay trên thị trường vốn thực hiện thông qua việc phát hành các giấy nợ (kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu) trên thị trường vốn.
3.2.3/ Vốn bổ sung khác: bao gồm các nguồn vốn được hình thành trong thanh toán, nguồn vốn ủy thác...

III. Nghiệp vụ huy động vốn

1. Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động huy động vốn

1.1/ Khái niệm

Huy động vốn là việc các ngân hàng thương mại sử dụng các phương thức khác nhau nhằm thu hút các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để phục vụ cho mục đích kinh doanh của mình.

1.2/ Ý nghĩa

Huy động vốn không chỉ mang ý nghĩa là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại mà còn có y nghĩa quan trọng không kém đối với bản thân khách hàng .

· Đối với NH:

· Tạo nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng

· Đánh giá được uy tín và độ tín nhiệm của khách hàng đối với NH

· Đối với khách hàng:

· Cung cấp kênh tín dụng và đầu tư

· Nơi cất giữ an toàn

· Có cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngân hàng
2.  Các hình thức huy động vốn

2.1/ Nhận tiền gửi

Đây là hình thức huy động vốn thường xuyên, được thực hiện qua các chủ thể: Tổ chức kinh tế, cá nhân dân cư, kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, ngân hàng khác.

· Nhận tiền gửi từ các tổ chức kinh tế:

· Tiền gửi thanh toán: Ngân hàng huy động nguồn tiền gửi này thông qua việc mở các tài khoản thanh toán ( giao dịch ) cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu.

Vì đây là nguồn tiền gửi phục vụ cho mục đích thanh toán (giao dịch), an toàn nên mang tính chất không kỳ hạn, không ổn định. Chi phí phải trả cho nguồn vốn này tùy theo quy định của các ngân hàng: hoặc trả với lãi suất thấp(lãi suất không kỳ hạn) và thu phí dịch vụ hoặc không trả lãi và không thu phí dịch vụ.

· Tiền gửi có kỳ hạn:  Đây là dạng đầu tư tài chính của các tổ chức kinh tế cho ngân hàng vay nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mình trong một khoảng thời gian xác định trước. Thông thường ngân hàng sẽ định ra một số kỳ hạn nhất định với nguyên tắc: kỳ hạn gửi càng dài, lãi suất càng cao.

Mục đích của khoản tiền gửi này là an toàn và sinh lợi, có kỳ hạn nên tính ổn định cao, chi phí huy động cao.

· Tiền gửi ký quỹ: là những khoản tiền gửi vào ngân hàng với mục đích sử dụng xác định trước ( tiền gửi ký quỹ mở L/C, bảo chi sec, chờ thanh toán...). Với khoản tiền này, ngân hàng có thể sử dụng mà không phải trả chi phí, nhưng độ ổn định của nó rất kém.

· Nhận tiền gửi từ cá nhân dân cư:

· Tiền gửi thanh toán: 

Ngân hàng thực hiện mở tài khoản cá nhân phục vụ cho nhu cầu thanh toán của chủ tài khoản. Thông qua hình thức này, ngân hàng cũng đã huy động được nguồn vốn dưới dạng tiền gửi có tính chất không kỳ hạn.

Tính chất của nguồn vốn này: kém ổn định do phụ thuộc nhu cầu thanh toán, chi trả của người gửi tiền; là loại tiền gửi có số lượng lớn (theo cá nhân dân cư), quy mô tiền gửi nhỏ. Lãi suất ngân hàng trả cho loại tiền này là lãi không kỳ hạn hoặc không tính lãi.

· Tiền gửi tiết kiệm: 
Mục đích của nguồn tiền gửi này là an toàn và sinh lợi. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư được thực hiện dưới hình thức: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

· Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: 

· Đây là loại hình tiền gửi tích lũy, không mang tính giao dịch. Khi khách hàng có yêu cầu rút thì ngân hàng phải đáp ứng ngay
· Về mức độ ổn định, do mang tính chất phi giao dịch nên thời gian lượng tiền gửi này tồn tại tại ngân hàng tương đối dài hơn so với tiền gửi thanh toán.

· Về lãi suất: ngân hàng thực hiện trả theo mức  lãi suất không kỳ hạn.

· Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: 
Đây là dạng huy động tiền gửi mang tính truyền thống của ngân hàng. Cũng tương tự như tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, ngân hàng cũng sẽ công bố một số kỳ hạn cho khách hàng lựa chọn và cũng ấn định mức lãi suất tương ứng với kỳ hạn dó theo nguyên tắc kỳ hạn càng dài, lãi suất càng cao.

Do có tính kỳ hạn nên nguồn tiền gửi này có độ ổn định cao, đây là nguồn vốn sử dụng hết sức cần thiết và an toàn cho ngân hàng.

Trong thực tế, để tăng cường khai thác nguồn vốn này, các ngân hàng không ngừng cho ra những sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn phong phú về loại hình cũng như kèm theo những ưu đãi về lãi suất, khuyến mãi... như: tiền gửi tiết kiệm đặc biệt, tiền gửi tiết kiệm bậc thang, tiền gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt...
2.2/ Phát hành giấy tờ có giá

Ngoài hình thức huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán, tiết kiệm, các ngân hàng thương mại còn có thể huy động vốn bằng cách phát hành giấy tờ có giá. 

Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả gốc và lãi và các điều khoản cam kết khác của tổ chức tín dụng với người mua, thể hiện là các kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng...

Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá là hình thức huy động không thường xuyên. Nguồn vốn huy động gắn liền với mục đích nhất định của các tổ chức huy động. Vì vậy, khi thực hiện hình thức huy động này, ngân hàng cũng cần có kế hoạch huy động hết sức cụ thể, xác định rõ các nội dung như: quy mô vốn cần huy động; loại tiền huy động, đối tượng huy động, thời hạn huy động, thời gian phát hành, lãi suất, cách thức trả lãi và nợ gốc...

2.3/ Đi vay

Ngoài hình thức nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá, các ngân hàng thương mại còn có thể huy động vốn thông qua việc đi vay các tổ chức tín dụng khác trong và ngoài nước hoặc vay ngân hàng nhà nước dưới hình thức chiết khấu và tái chiết khấu các giấy tờ có giá. Đây là hình thức huy động không thường xuyên.

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng 

Hoạt động huy động vốn của ngân hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố khác nhau, cả yếu tố vĩ mô lẫn các yếu tố vi mô. Nhưng xét một cách tổng thể, các nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng bao gồm:

· Môi trường chính trị, kinh tế xã hội, pháp luật

· Chính sách tài chính tiền tệ của chính phủ, của ngân hàng trung ương qui định các tỷ lệ lãi suất trên thị trường.

· Thông tin: hiểu biết về ngân hàng, khách hàng

· Các yếu tố thuộc về chủ quan của ngân hàng:

· Mục tiêu, chiến lược và chính sách cơ bản của ngân hàng

· Tính đa dạng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng

· Uy tín của ngân hàng trên thị trường

· Chính sách lãi suất và lợi tức trên thị trường cũng như của bản thân ngân hàng như lãi suất tiền gởi, lãi suất cho vay...

· Vị trí, địa điểm hoạt động kinh doanh cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật của ngân hàng.
· Chu kỳ kinh doanh của các tổ chức kinh tế cũng như khuynh hướng tiết kiệm, tiêu dùng của người dân.
IV. Những vấn đề chung trong cho vay của NHTM

1. Khái niệm

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của ngân hàng cho khách hàng trong một khoản thời gian nhất định, với một khoản chi phí nhất định.

Cho vay của ngân hàng là một trong những của hình thức tín dụng ngân hàng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận hoàn trả gốc và lãi đúng thời hạn.

2.   Phân loại cho vay

Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng. Chúng ta có thể phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng theo các tiêu chí như sau:

· Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay:

· Cho vay bất động sản: là loại tiền vay liên quan đến hoạt động mua sắm, xây dựng nhà ở, đất đai hay bất động sản.

· Cho vay sản xuất công nghiệp: là loại cho vay đối với các tổ chức kinh tế nhằm bổ sung vốn lưu động hay đầu tư sản xuất.

· Cho vay kinh doanh thương mại và dịch vụ: là loại hình cho vay để bổ sung vốn lưu động trong quá trình kinh doanh thương mại và dịch vụ.

· Cho vay tiêu dùng: là loại hình cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng cá nhân như mua sắm vật dụng gia đình, y tế, du học...

· Cho vay nông nghiệp: là loại hình cho vay để trang trải các chi phí sản xuất trong nông nghiệp như phân bón, giống cây trồng, thức ăn gia súc...

· Dựa vào thời hạn cho vay:

· Cho vay ngắn hạn: là loại hình cho vay nhằm bổ sung vốn lưu động của các tổ chức kinh tế hay nhu cầu chi tiêu cá nhân ngắn hạn mà thời hạn vay dưới 1 năm.

· Cho vay trung hạn: là loại cho vay có thời hạn vay từ 1 đến 5 năm. Mục đích của khoản vay này là đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng kinh doanh, xây dựng những dự án kinh doanh mới có qui mô nhỏ...

· Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn vay trên 5 năm. Mục đích của khoản vay này là tài trợ đầu tư vào các dự án.

· Dựa vào tính chất đảm bảo:

· Cho vay có đảm bảo bằng tài sản: là hình thức cho vay dựa trên cơ sở các đảm bảo tiền vay như thế chấp, cầm cố, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.

· Cho vay không đảm bảo bằng tài sản: là hình thức cho vay dựa trên uy tín của người đi vay để ngân hàng quyết định cho vay.

· Dựa vào phương thức cho vay:

· Cho vay theo món vay: là hình thức cho vay phát sinh theo từng nhu cầu của khách hàng.

· Cho vay hạn mức tín dụng: là hình thức cho vay mà khách hàng có thể vay trong một lần, nhưng được rút và hoàn trả nhiều lần trong một giới hạn do ngân hàng qui định, với thời hạn không quá một năm. Nếu hết thời hạn này, khách hàng có thể vay một hạn mức khác tùy theo uy tín và quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng.

· Thấu chi: là hình thức cho vay gắn liền với việc sử dụng tài khoản tiền gởi vãng lai của khách hàng thông qua việc sử dụng quá số dư trên tài khoản trong một hạn mức cho phép, với thời hạn và phí sử dụng do ngân hàng qui định.

· Dựa vào phương pháp hoàn trả

· Cho vay trả góp: là loại cho vay mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và lãi theo định kỳ. Loại cho vay này chủ yếu được áp dụng trong vay bất động sản, nhà ở, cho vay tiêu dùng, cho vay đối với những người kinh doanh nhỏ, cho vay trang bị kỹ thuật trong nông nghiệp. Thông thường có 4 phương pháp trả góp sau đây: 

· Phương pháp cộng thêm. 

· Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau và trả lãi theo số dư vào cuối mỗi định kỳ 

· Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau và trả lãi tính trên mức hoàn trả của vốn gốc. 

· Phương pháp trả vốn gốc và lãi bằng nhau trong tất cả các định kỳ (phương pháp hiện giá). 

· Cho vay phi trả góp: là loại cho vay được thanh toán một lần theo kỳ hạn đã thoả thuận. 

· Cho vay hoàn trả theo yêu cầu: (áp dụng kỹ thuật giải ngân sử dụng tài khoản vãng lai). 

· Căn cứ vào xuất xứ tín dụng: 
· Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng.

· Cho vay gián tiếp: Là khoản cho vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước hoặc chứng từ nợ đã phát sinh và còn trong thời hạn thanh toán.
3.  Các nguyên tắc của hoạt động cho vay

Cũng giống như hoạt động tín dụng, hoạt động cho vay của ngân hàng cũng tuân thủ theo 3 nguyên tắc như sau:

· Vay vốn phải có mục đích và đảm bảo sử dụng đúng mục đích: giúp ngân hàng quản lý và giảm thiểu được rủi ro cho vay. Ngân hàng cho vay để giúp các khách hàng giải quyết nhu cầu thiếu vốn của mình trong quá trình kinh doanh, qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng không thể cho vay để thực hiện những hoạt động kinh doanh trái phép và không đúng chức năng. Ngân hàng có quyền ngưng cho vay và thu hồi khoản vay nếu khách vi phạm nguyên tắc cho vay này.

· Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn cả gốc và lãi: Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, do đó vốn phải được quay về ngân hàng với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Vì vậy, người đi vay phải hoàn trả cả gốc và khoản lãi do sử dụng nguồn vốn trên, và ngân hàng mới đảm bảo khả năng thanh toán và hoạt động có lãi.

· Vay vốn phải có bảo đảm: nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng trong quá trình kinh doanh, khi khách hàng không có khả năng trả nợ thì tài sản đảm bảo là nguồn thu hồi nợ thứ hai của  ngân hàng. Các tài sản dùng làm đảm bảo phải là sở hữu hợp pháp của bên đi vay, có giá trị và giá trị sử dụng, được thị trường chấp nhận.
4. Quy trình cho vay
Quy trình  cho vay là thứ tự các bước công việc ngân hàng thực hiện đối với một khoản cho vay.

5. Phân tích cho vay ( thẩm định tín dụng)

Khái niệm:

Là việc ngân hàng xem xét một cách toàn diện đề nghị vay vốn của khách hàng nhằm đánh giá khả năng trả nợ và lãi của khách hàng để quyết định cho vay. Công việc này phải được ngân hàng thực hiện trước khi quyết định cho vay

Mục đích :

Giúp ngân hàng có cơ sở để lựa chọn quyết định cho vay hay không. (Tư vấn cho khách hàng nhằm hạn chế rủi ro, cơ sở để thương lượng cho vay; góp phần lành mạnh hóa hoạt động tín dụng)

Ý nghĩa:

Nâng cao chất lượng TD, Hạn chế rủi ro cho vay

Thông tin phục vụ cho công tác thẩm định

+ Thông tin từ hồ sơ vay vốn của khách hàng

+Thông tin lưu trữ tại ngân hàng

+Điều tra, phỏng vấn

+Từ cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông, báo chí…

+Từ bạn hàng, đối thủ cạnh tranh…
· Thẩm định sơ bộ: xem xét 2 yếu tố


-Tính hợp pháp 


- Tính đầy đủ của thủ tục

· Thẩm định chi tiết


- Năng lực vay nợ


- Uy tín, đạo đức


-Nguồn lực tài chính, khả năng tạo ra lợi tức


-Quyền sở hữu các tài sản


- Các điều kiện chủ yếu về kinh tế xã hội

· Phân tích tình hình chung

· Đối với khách hàng cá nhân: ngân hàng thẩm định về các nội dung: lịch sử tín dụng, sức khỏe, hôn nhân,nghề nghiệp, nguồn trả nợ, tình trang tài chính, Tài sản đảm bảo

· Đối với khách hàng DN: Tư cách vay nợ, lịch sử tín dụng, uy tín của giám đốc, lịch sử quan hệ với NH, năng lực quản lý, hiện trạng và triển vọng của DN.

...

6.  Rủi ro cho vay

Khái niệm

Rủi ro cho vay là rủi ro của ngân hàng khi cho vay nhưng không thu hồi được nợ gốc và lãi đầy đủ và đúng hạn
Biện pháp phòng ngừa và khắc phục


- Thực hiện quy trình tín dụng nghiêm ngặc


- Theo dõi sát quá trình sử dụng vốn vay


- Trích lập dự phòng

…
    7.  Đảm bảo tiền vay

Khái niệm: ĐBTV là việc ngân hàng thiết lập cơ sở kinh tế, pháp lý để thu hồi nợ trong trường hợp nguồn thu nợ thứ 1 không được thực hiện.

Sự cần thiết của đảm bảo tiền vay

+Nhằm nâng cao trách nhiệm cam kết trả nợ của người đi vay

+ Phòng ngừa rủi ro, gian lận

Các hình thức đảm bảo tiền vay: Cầm cố, thể chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3, tài sản hình thành từ vốn vay

· Bảo đảm tiền vay bằng Cầm cố : là việc người đi vay giao tài sản là các dộng sản  thuộc sở hữu của mình cho bên cho vay để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Việc thực hiện có thể trao tay hoặc không trao tay tài sản. Tùy theo tính thanh khoản của các loại động sản được cầm cố mà Ngân hàng sẽ có quyết định cho vay theo tỷ lệ nào đó so với giá trị tài sản được định. Mức cho vay tối đa với hình thức này có thể đến 95% giá trị tài sản.

· Bảo đảm tiền vay bằng Thế chấp: là việc người đi vay thế chấp tài sản của mình cho người cho vay để đảm bảo khả năng trả nợ của mình.Tài sản được thế chấp là bất động sản. Việc thưc hiện dảm bảo này thông qua hình thức không trao tay, người đi vay chuyển giao giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đối với bất động sản cho người cho vay. Do tính chất thanh khoản, thủ tục …chuyển nhượng của bất động sản phức taạ nên tỷ lệ cho vay đối đa đối với hình thức này thường là 70% giá trị tài sản thế chấp.

· Bảo đảm tiền vay bằng hình thức bảo lãnh: Là việc người thứ ba cam kết với người cho vay sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho người đi vay trong trường hợp đến hạn mà người đi vay không trả được nợ. Bảo lãnh có thể được thực hiện bằng hình thức thế chấp, cầm cố tài sản hoặc đảm bảo bằng uy tín của người thứ 3.

· Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay: là việc khách hàng sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo cho việc trả nợ ngân hàng vủa chính khoản vay đó.

V.  Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn

1.  Khái niệm cho vay ngắn hạn 

Cho vay ngắn hạn là việc NHTM sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, các nguồn vốn khác của mình để cho các chủ thể có nhu cầu vay, NHTM thu hồi vốn gốc và lãi với thời hạn dưới 12 tháng. 

2. Điều kiện  cho vay ngắn hạn 

Khách hàng vay vốn phải có đủ các điều kiện sau: 

· Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

· Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. 

· Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 

· Có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả, hoặc có phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. 

· Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định.

3. Các hình thức cho vay ngắn hạn 

3.1  Cho vay bổ sung vốn lưu động 

Đây là hình thức cho vay của ngân hàng nhằm tài trợ thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng mà nguồn để trả nợ cho ngân hàng chính là thu nhập có được từ việc sử dụng vốn vay. Do vậy, đối với hình thức cho vay này, ngân hàng cần xem xét đến khả năng kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng. 

3.2 Cho vay trên cơ sở chiết khấu chứng từ có giá: 

Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.

Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.

(Chiết khấu là nghiệp vụ cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại, theo đó ngân hàng sẽ nhận mua và tiến hành trả tiền trước cho những chứng từ chưa đến hạn thanh toán cho người thụ hưởng, theo số tiền bằng trị giá của chứng từ sau khi đã khấu trừ tiền lãi chiết khấu, hoa hồng và các lệ phí khác). 

	Số tiền trả cho người đi CK 
	=
	Trị giá chứng từ CK – Số tiền CK (giá CK) 


Ở Việt Nam hiện nay, giấy tờ có giá được tổ chức tín dụng chiết khấu bao gồm: 

· Các giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng được tổ chức tín dụng chiết khấu bao gồm: 

· Các giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng phát hành theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

· Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

· Các loại trái phiếu được phát hành theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, bao gồm: Tín phiếu kho bạc; Trái phiếu kho bạc; Trái phiếu công trình trung ương; Trái phiếu đầu tư; Trái phiếu ngoại tệ; Công trình xây dựng tổ quốc; Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu Chính quyền địa phương. 

· Các tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành và được chiết khấu theo quy định của pháp luật. 
Điều kiện chiết khấu: Giấy tờ có giá được các tổ chức tín dụng nhận chiết khấu khi có đủ điều kiện sau đây: 

1. Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng. 

2. Chưa đến hạn thanh toán.

3. Được phép giao dịch (mua, bán, tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, bảo lãnh và các giao dịch hợp pháp khác): 

4. Được thanh toán theo quy định của tổ chức phát hành.

Phương thức chiết khấu: tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận, lựa chọn các phương thức chiết khấu sau đây: 

+ Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá: là phương thức mua hẳn giấy tờ có giá theo giá chiết khấu và khách hàng chuyển giao ngay quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho tổ chức tín dụng.

+ Chiết khấu có thời hạn (cho vay cầm cố chứng từ): các tổ chức tín dụng mua giấy tờ có giá theo thời hạn và giá chiết khấu, đồng thời kèm theo cam kết của khách hàng về việc mua lại giấy tờ có giá đó vào ngày đến hạn chiết khấu. 

Trường hợp hết thời hạn chiết khấu mà khách hàng không thực hiện việc mua lại giấy tờ có giá, thì tổ chức tín dụng là chủ sở hữu hợp pháp và được hưởng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ giấy tpừ có giá đó. 

3.3 Cho vay theo hạn mức thấu chi
Khái niệm: cho vay theo hạn mức thấu chi là ngân hàng chấp thuận cho khách hàng được phép chi vượt số dư có trên TK tiền gửi thanh toán cho khách hàng đến một hạn mức nhất định trong thời gian quy định. 

Điều kiện: Khách hàng phải có uy tín, thường xuyên giao dịch qua ngân hàng, tình hình tài chính ổn định. 

Hạn mức thấu chi được áp dụng trên cơ sở số dư bình quân tiền gửi thanh toán và tỷ lệ thấu chi thoả thuận giữa hai bên. 

3.3/ Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

Đây là hình thức cho vay mà ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định, trong một thời hạn nhất định. 

Phí cam kết rút vốn vay cho hạn mức tín dụng dự phòng: trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu khách hàng không sử dụng hoặc sử dụng không hết hạn mức tín dụng dự phòng, khách hàng vẫn phải trả phí cam kết tính cho hạn mức tín dụng dự phòng đó. 

3.4/ Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) 

Ngân hàng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng của thẻ do NH phát hành, được sử dụng để thanh toán hàn hoá, dịch vụ, hoặc rút tiền mặt tại các ATM. Hạn mức sử dụng thẻ được đảm bảo bằng tiền ký quỹ, tài sản đảm bảo khách hoặc bằng tín chấp. Lãi chỉ tính trên số dư nợ chưa được thanh toán đúng hạn.

VI. Nghiệp vụ cho vay trung dài hạn tài trợ kinh doanh


1. Khái niệm

Cho vay trung dài hạn là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho khách hàng với thời hạn trên 12 tháng.

2. Mục đích của cho vay trung và dài hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định và đầu tư dự án.

VI. Cho vay tiêu dùng.

Khái niệm: “Cho vay tiêu dùng là hoạt động cho vay của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng”

Căn cứ vào cách thức hoàn trả, cho vay tiêu dùng có thể được chia làm ba loại sau:


1. Cho vay tiêu dùng trả một lần: theo cách cho vay này, khách hàng thanh toán cho ngân hàng một lần khi đến hạn. Loại cho vay này thường áp dụng đối với khoản vay có giá trị nhỏ, thời hạn cho vay không dài.


2. Cho vay trả góp: là phương thức cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định thoả thuận số tiền lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời gian cho vay. Hợp đồng tín dụng phải ghi rõ: các kỳ hạn trả nợ, số tiền trả nợ ở mỗi kỳ hạn gồm cả gốc và lãi. Đối tượng áp dụng của loại hình cho vay này là khách hàng vay có phương án tả nợ gốc và lãi vay khả thi bằng các khoản thu nhập chắc chắn, ổn đinh: loại cho vay này thường áp dụng đối với các khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập định kỳ của người vay không đủ khả năng thanh toán hết một lần số nợ vay. Thông thường có 4 phương pháp trả góp sau:


Phương pháp cộng thêm


Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau và trả lãi theo số dư nợ thực tế.


Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau và trả lãi tính tiền trên gốc trả.


Phương pháp trả vốn và lãi bằng nhau trong tất cả các định kỳ.

B. PHẦN BÀI TẬP
Bài 1 :  
Ngày 12/05/2011, bà Yến mang 200 triệu đồng đến gửi tiết kiệm tại ngân hàng X. Bà chọn gửi tiền với kỳ hạn 1 tháng. Lãi suất ngân hàng tính cho khoản tiền gửi này là 14%, năm. Hãy tính tổng số tiền và tiền lãi bà nhận được nếu ngày 25/8/2011 bà quyết định rút số tiền gửi trên?

Biết rằng: suốt trong những khoảng thời gian giả định, ngân hàng không thay đổi lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất không kỳ hạn tính cho những khoản rút trước hạn là 3,6%,năm?

Bài 2:   

Ngày 20/6/2011, Doanh nghiệp X yêu cầu chiết khấu toàn bộ các giấy tờ sau:

· Hối phiếu có mệnh giá 350 triệu đồng, thời hạn thanh toán 15/8/2011.

· Tín phiếu ngân hàng có mệnh giá 500 triệu, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 12%/năm, trả lãi khi đáo hạn ngày 30/9/2011

Hãy tính số tiền Doanh nghiệp nhận được khi chiết khấu các giấy tờ trên. Biết rằng, Lãi suất chiết khấu ngân hàng quy định 1,7%, tháng, tỷ lệ hoa hồng là 0,005% trên trị giá chứng từ.

Bài 3: 

Có một khoản vốn vay 900 triệu đồng, được giải ngân và hoàn trả như sau:


Ngày 15/5 nhận 400 tr; 

Ngày 17/6 nhận 500 triệu ; 

Ngày 15/8 trả 600 triệu; 

Ngày 12/9 trả số còn lại.

Lãi suất tiền vay 19%, năm. Hãy tính số tiền lãi phải trả ở mỗi lần trả nợ gốc trên theo dư nợ giảm dần.

Bài 4

Ông bà Minh nộp hồ sơ vay một khoản tiền 500 tr đồng tại NH NKB với mục đích sửa chữa lại căn nhà của mình.Qua thẩm định các điều kiện ban đầu, hồ sơ hợp lệ và đảm bảo yêu cầu thủ tục. Khi xét điều kiện vay và trả nợ, cán bộ tín dụng nhận được những thông tin như sau: 

· Tài sản làm đảm bảo cho khoản vay là QSDĐ trị giá 700 tr đồng.

· Thu nhập của vợ: 10 tr / tháng

· Thu nhập của chồng: 15,7tr/ tháng

· Không có khoản thu nhập nào khác

· Chi tiêu sinh hoạt cho gia đình: 7,5tr/tháng

· Chi phí trách nhiệm: 2,2tr/ tháng

Về phía ngân hàng quy định: điều kiện cho vay tối đa đối với mục đích trên là 5 năm, khách hàng trả lãi hằng tháng theo dự nợ thực tế, Gốc trả đều. LS cho vay 1.5%, tháng.


Ngân hàng cho vay tối đa bằng 70% giá trị TSĐB. 

Là cán bộ tín dụng, anh chị hãy xác định khả năng đảm bảo tài chính cho khoản vay của khách hàng trên? 

Bài 5:  

Để thực hiện dự án đầu tư của mình, doanh nghiệp B vay một khoản tiền 5200 triệu tại ngân hàng Z, thời hạn vay 5 năm. Vốn vay được giải ngân 1 lần và hoàn trả thành nhiều lần theo tháng, trong đó nợ gốc trả đều, lãi trả theo dư  nợ thực tế. Hãy tính số tiền gốc khách hàng phải trả mỗi lần, lãi trả trong 5 lần đầu. Biết rằng, lãi suất ngân hàng cho vay đối với khoản vay trên là 19%, năm, khoản trả đầu tiên được thực hiện sau 1 tháng kể từ khi nhận vốn.
Bài 6:

Một doanh nghiệp ký hợp đồng vay theo hạn mức tín dụng với ngân hàng ACB với hạn mức là 1,2 tỷ đồng vào ngày 1/3/2012. Trong quá trình kinh doanh, doanh  nghiệp thực hiện việc giải ngân và trả nợ cho ngân hàng như sau:

	Ngày
	Hợp đồng số
	Kỳ hạn
	Lãi suất
	Số tiền vay
	Số tiền trả

	1/3/2012
	1
	3 tháng
	15%
	500 triệu
	

	23/4/2012
	2
	6 tháng
	16%
	400 triệu
	

	5/5/2012
	3
	3 tháng
	15,5%
	200 triệu
	

	1/6/2012
	
	
	
	
	600

	2/8/2012
	4
	3 tháng
	15%
	400
	

	5/8/2012
	5
	
	
	
	200

	23/10/1012
	
	
	
	
	600


Hãy tính số tiền lãi phải trả vào ngày 30 hàng tháng biết rằng ngân hàng tính lãi trên số ngày thực tế của tháng.
***************
MÔN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

I. Tín dụng ngân hàng

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.

2. Nguyên tắc cơ bản của tín dụng ngân hàng

Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
Việc sử dụng vốn vay vào mục đích gì là do hai bên, ngân hàng và khách hàng, thỏa thuận và ghi vào trong hợp đồng tín dụng. Đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích thỏa thuận nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng thu hồi nợ vay sau này. Do vậy, về phía ngân hàng trước khi cho vay cần tìm hiểu rõ mục đích vay vốn của khách hàng, đồng thời phải kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn vay đúng như mục đích đã cam kết hay không. Điều này rất quan trọng vì việc sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu hồi nợ vay sau này. Việc khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích dễ dẫn đến thất thoát và lãng phí khiến vốn vay không tạo ra được ngân lưu để trả nợ cho ngân hàng.

Về phía khách hàng việc sủ dụng vốn vay đúng mục đích góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng. Từ đó, nâng cao uy tín của khách hàng đối với ngân hàng và củng cố quan hệ vay vốn giữa khách hàng và ngân hàng sau này.

Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay là một nguyên tắc không thể thiếu trong hoạt động cho vay. Điều này xuất phát từ tính chất tạm thời nhàn rỗi của nguồn vốn mà ngân hàng sử dụng để cho vay. Đại đa số nguồn vốn mà ngân hàng sử dụng để cho vay là vốn huy động từ khách hàng gởi tiền, do đó, sau khi cho vay trong một thời hạn nhất định, khách hàng vay tiền phải hoàn trả lại cho ngân hàng để ngân hàng hoàn trả lại cho khách hàng gởi tiền. Hơn nữa bản chất của quan hệ tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn vay nên sau một thời gian nhất định vốn vay phải được hoàn trả, cả gốc và lãi.

Vay vốn phải có bảo đảm: nhằm bảo vệ nguồn vốn của ngân hàng khi khách hàng vi phạm các điều kiện vay vốn hoặc khi chủ nhân của các tài sản bảo đảm không còn khả năng thanh toán cho ngân hàng.
3. Lãi suất tín dụng ngân hàng

Sau khi hoàn tất công tác thẩm định khách hàng và dự án/phương án vay vốn, CBTD phải tổng hợp số liệu để tính toán lãi suất cho vay như sau:

· Chi phí vốn vay và chi phí thanh khoản do phòng Kế hoạch tổng hợp/bộ phận phụ trách nguồn vốn cung cấp.

· Chi phí hoạt động do ban lãnh đạo xác định và thông báo cho phòng tín dụng vào thời điểm đầu năm tài chính. 

· Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được xác định căn cứ vào kết quả thẩm định rủi ro của khách hàng và dự án/phương án vay vốn.

Lãi suất cho vay được tính toán theo công thức: 

Lãi suất cho vay = Chi phí vốn cho vay + mức lợi nhuận kỳ vọng

Chi phí vốn cho vay = Chi phí huy động vốn + chi phí dự phòng rủi ro tín dụng + chi phí thanh khoản + chi phí hoạt động
Sau khi tính toán được mức lãi suất cho vay, CBTD thông báo cho khách hàng. Tuỳ tình hình thực tế nếu khách hàng có yêu cầu, mức lãi suất có thể được thương lượng và điều chỉnh trong một giới hạn cho phép. Sau khi đã thỏa thuận xong với khách hàng về mức lãi suất áp dụng cho khoản vay, CBTD đưa mức lãi suất (và phí - nếu có) vào báo cáo thẩm định để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quy trình tín dụng

Tùy theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và xây dựng cho mình một quy trình tín dụng riêng. Ở đây, chỉ trình bày các bước căn bản của 1 quy trình tín dụng. Quy trình tín dụng có thể phân theo nhiều giai đoạn khác nhau như: 2 giai đoạn (trước khi cấp tín dung, sau khi cấp tín dụng), 3 giai đoạn (trước khi cấp tín dụng, trong khi cấp tín dụng, sau khi cấp tín dụng). Hiện nay, quy trình tín dụng được chia thành những giai đoạn như:

B1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng

B2: Thẩm định (phân tích tín dụng)

B3: Quyết định tín dụng

B4: Giải ngân

B5: Giám sát, thu nợ và thanh lý tín dụng
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II. Thẩm định tín dụng

1. Khái niệm thẩm định tín dụng

Thẩm định tín dụng là sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy và rủi ro của một phương án hoặc dự án mà khách hàng xuất trình nhằm phục vụ cho việc ra quyết định tín dụng.

Thẩm định tín dụng tập trung phân tích nhằm hiểu được tính khả thi thực sự của phương án, dự án về mặt kinh tế đứng trên góc độ ngân hàng. Khi lập phương án, dự án, khách hàng do mong muốn được vay vốn nên có thể đã thổi phồng dẫn đến ước lượng quá lạc quan về hiệu quả kinh tế của nó. Do đó, thẩm định tín dụng cần phải xem xét, đánh giá đúng thực chất của phương án, dự án.

2. Ý nghĩa thẩm định tín dụng

Kết quả thẩm định tín dụng là một trong những nội dung quan trọng là cơ sở để ngân hàng ra quyết định tín dụng, có ý nghĩa cơ bản sau:

Giúp đánh giá được mức độ tin cậy của phương án hoặc dự án mà khách hàng đã lập và nộp cho ngân hàng khi làm thủ tục vay vốn.

Phân tích và đánh giá được mức độ rủi ro của phương án, dự án khi quyết định cho vay.

Giúp cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng có thể mạnh dạn quyết định cho vay và giảm bớt hai loại sai lầm: cho vay một dự án tồi, từ chối cho vay một dự án tốt.

3. Nguyên tắc thẩm định khách hàng vay

3.1. Thẩm định tư cách khách hàng


Nhân viên tín dụng phải có được bằng chứng cho thấy khách hàng có mục tiêu rõ ràng khi đến ngân hàng đề nghị vay vốn, và đồng thời phải có kế hoạch trả nợ nghiêm túc. Nếu không biết chắc chắn mục tiêu, lý do khách hàng vay vốn, thì nhân viên tín dụng cần phải tiến hành điều tra, xác minh cho đến khi có câu trả lời xác đáng. Sau khi mục tiêu vay vốn đã được làm rõ, nhân viên tín dụng phải xem xét đến sự phù hợp với chính sách cho vay hiện tại của ngân hàng để có được sự quyết định tương thích thỏa đáng.  Mặc dù đã xác định được mục tiêu vay vốn của khác hàng tốt, nhưng nhân viên tín dụng cũng cần phải xác định trách nhiệm của khách hàng trong việc sử dụng tiền vay. 
Trách nhiệm, tính trung thực, mục đích vay vốn nghiêm túc, kế hoạch trả nợ rõ ràng là những tiêu chuẩn tạo nên tính cách của khách hàng trong đánh giá của nhân viên tín dụng. Nếu khách hàng không trung thực trong cam kết sử dụng vốn vay hay kế hoạch trả nợ thì không thực hiện cho vay hơn là để nó trở thành một khoản nợ khó đòi đối với ngân hàng. 

3.2. Thẩm định năng lực khách hàng

Nhân viên tín dụng phải chắc chắn rằng khách hàng có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp lý trong việc ký kết hợp đồng vay vốn và sự am hiểu về điều hành và sắp xếp công việc (định tính). 
Hợp đồng tín dụng do một người không có đủ năng lực và không có đủ tư cách pháp lý ký kết sẽ dẫn đến sự không thu hồi được khoản cho vay và sẽ tạo ra một tổn thất lớn đối với ngân hàng. 

3.3. Thẩm định năng lực tài chính/sản xuất kinh doanh

Đây là nội dung quan trọng đối với một đề nghị vay vốn mà vấn đề cần đánh giá và phân tích đó là : “Khả năng của khách hàng đáp ứng yêu cầu hoàn trả cho ngân hàng món vay” được xác định căn cứ trên các nguồn lực thực sự trong chính hoạt động của họ như thế nào (định lượng)? Câu trả lời chính là cơ sở xác nhận cho sự tín nhiệm mà ngân hàng có được quyết định cho việc thực hiện khoản vay.

Nhìn chung, khách hàng vay vốn chỉ có ba nguồn có thể hoàn trả khoản vay: 

· Dòng tiền từ doanh thu bán hàng hoặc thu nhập

· Dòng tiền từ việc bán tài sản
· Các nguồn vốn huy động bằng cách phát hành nợ hay chứng khoán vốn.
Bất cứ nguồn nào trong ba nguồn trên đều có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu bằng tiền trong việc thanh toán nợ cho ngân hàng. Nhưng điều ngân hàng đặc trọng tâm là dòng tiền từ doanh thu bán hàng và xem đây là nguồn chính để thanh toán nợ vay, vì nếu có nguồn thu từ việc bán các tài sản có thể sẽ làm suy yếu đi năng lực kinh doanh của khách hàng và làm cho ngân hàng sẽ trở nên các chủ nợ không có được sự bảo đảm chắc chắn. Hầu hết các ngân hàng đều do dự trong việc tài trợ cho các khách hàng không có triển vọng tốt trong kinh doanh.       
3.4. Thẩm định tài sản bảo đảm

Bảo đảm được biết đến như là nguồn trả nợ thứ hai. Khi mà khoản vay không được hoàn trả bởi nguồn trả nợ thứ nhất, các định chế tài chính sẽ lấy quyền sở hữu của các khoản thế chấp, chuyển nhượng nó và sử dụng phần tiền thu được để trừ vào khoản nợ chưa trả. Theo nghĩa đen của từ colatteral là “đi kèm theo”, tức nói đến tính an toàn kèm theo khoản vay nợ. Khi mà ngân hàng chấp thuận việc rút quá số dư tiền gởi của danh mục hàng hoá, thì danh mục này là khoản thế chấp.

Khi đánh giá về tài sản thế chấp, câu hỏi đặt ra cho nhân viên tín dụng cần được giải đáp đó là : “Người vay có sở hữu một tài sản nào đó với trị giá tương xứng với khoản vay không ?” 
Sự nhạy cảm trong nhận thức đối với nhân viên tín dụng đối với các vấn đề như sau là cần thiết khi đánh giá tài sản thế chấp :
Thời gian sử dụng.


Tính khả mại của tài sản được thế chấp.    
3.5. Thẩm định phương án/dự án và các yếu tố tác động

Việc phân tích cần phải nhận biết được những xu hướng tiến triển cận kề của khách hàng cũng như của lĩnh vực mà khách hàng đang hoạt động, thấy được mức độ tác động của những thay đổi trong nền kinh tế đối với khoản cho vay.
Một khoản cho vay có thể rất tốt trên giấy tờ, có thể như bài giải cho một đáp án hơn là sự suy xét và đánh giá kinh tế, nhưng có thể giá trị của nó sẽ bị sút giảm khi doanh thu hay thu nhập dễ dàng bị nhiều tác động từ sự biến động kinh tế hoặc sức ép của biến động giá cả, lạm phát…     
3.6. Các biện pháp kiểm soát


Kiểm soát đó là quá trình đánh giá lại tính khách quan và hợp lý của tất cả các giá trị tính toán và cơ sở kinh tế khi xem xét cho vay, đồng thời đánh giá sự tác động của thời gian và thay đổi các cơ chế, chính sách của các cơ quan quản lý có gây ra những bất lợi nào cho người vay và khả năng đáp ứng của khách hàng trong những trường hợp đó.     
4. Quy trình thẩm định tín dụng


Thẩm định tín dụng là một khâu trong quy trình tín dụng tại ngân hàng. Khâu này cực kỳ quan trọng, nó giúp đánh giá chính xác và trung thực khả năng thu hồi nợ trước khi quyết định cho vay.



Do đó, khâu này tách riêng và chi tiết hoá thành quy trình cụ thể như sau:




B1: Xem xét hồ sơ vay của khách hàng




B2: Thu thập thông tin cần thiết




B3: Thẩm định khả năng thu hồi nợ thông qua thông tin có được




B4: Ước lượng và kiểm soát rủi ro tín dụng






B5: Kết luận về khả năng thu hồi nợ vay
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III. Phân tích báo cáo tài chính

1. Phân tích khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời hay còn gọi là Hiệu quả đầu tư. Có hai cách xác định:
Khả năng sinh lời của vốn đầu tư : dựa trên quan hệ giữa vốn và lợi nhuận.
Khả năng sinh lời từ hoạt động bán hàng (hay còn gọi khả năng sinh lời so với chi phí) : dựa trên quan hệ giữa doanh thu bán hàng và lợi nhuận. 
Mức sinh lời của vốn đầu tư
Mức sinh lời trên tổng vốn sử dụng (ROA)
Công thức tính :
                                                                                                  
ROA cho biết khả năng sinh lời của tất cả các khoản vốn đầu tư trong doanh nghiệp và là tỷ số cơ bản nhất. Tỷ số này càng cao càng tốt. 
Mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Công thức tính :
Tỷ số này đo lường mức độ tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. Tỷ số này được sử dụng như một thuớc đo hiệu quả đầu tư. Tỷ số này càng cao càng tốt. 
Mức sinh lời trên tài sản chính
Công thức tính :
Tài sản tài chính   =   Các khoản đầu tư  +  Tiền mặt  +  Tiền gửi  +  Chứng  Khoán  +  các tài Tài sản tài chính khác.  
Việc xem xét tỷ số này là nhằm xác định bên cạnh từ kết quả hoạt động kinh doanh còn có các hoạt động tài chính. Nếu tài sản tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng Tài sản Có, thì việc phân tích tỷ số này càng quan trọng và đặt nhiều quan tâm.
Mức sinh lời từ bán hàng
Tỷ suất lợi nhuận gộp :
Tỷ số này thể hiện mức độ tạo lợi nhuận trực tiếptừ hoạt động bán hàng. Tỷ số này càng cao càng tốt.
2. Phân tích tính ổn định


Tình trạng thiếu vốn dễ dẫn đến phá sản không phải là không xảy ra; Do vậy khi kiểm tra việc tăng trưởng vốn và quản lý vốn, điều cần chú trọng đó là tính ổn định vốn của doanh nghiệp được xác định qua khả năng thanh toán các khoản nợ thương mại và khả năng hoàn trả vốn vay.
Tính lưu hoạt :
Khả năng thanh toán ngắn hạn
Công thức tính :
Tỷ số này được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán chung của doanh nghiệp Khả năng thanh toán nhanh
Công thức tính :
Tỷ số này đánh giá khả năng thanh toán nhanh, được tính giữa Tài sản có có tính lưu hoạt cao (Tiền mặt, tiền gửi, các khoản phải thu có khả năng thu và chứng khoán khả mại nhanh) với Tài sản nợ ngắn hạn.
Tính ổn định về khả năng tự tài trợ : 
Hệ số tài sản cố định
Công thức tính :
Tỷ số này xác định mức độ ổn định của việc đầu tư vào tài sản cố định, trên quan điểm vốn chủ sở hữu như nguồn đầu tư vào tài sản cố định.
Hệ số nợ 
Công thức tính :
Tỷ lệ này chứa đựng nhiều vào ý  nghĩa tỷ lệ giữa vốn vay (Tài sản nợ, như là vốn vay) so với vốn chủ sở hữu tính vào thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Hệ số vốn chủ sở hữu
Công thức tính : 

Tỷ số này được dùng để đo lường sự ổn định của việc tăng trưởng vốn, do vốn chủ sở hữu là nguồn vốn không cần được hoàn trả, nên tỷ lệ này càng cao càng được đánh giá cao. Tỷ số này cơ bản như Hệ số Nợ.

Khả năng trang trải lãi vay
Công thức tính :

Tỷ số này là khả năng trả lãi vay từ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.
Khả năng hoàn trả nợ vay:  

Công thức tính 

Dòng tiền  =  Lợi nhuận sau thuế  -  Trả lãi cổ tức  -  Tiền khen thưởng  +  Khấu hao  +  các Quỹ dự trữ và Dự phòng khác.

Tỷ lệ này xác định thời hạn theo năm là thời hạn để hoàn trả các khoản nợ vay có tính lãi từ dòng tiền thu được hàng năm.

3. Phân tích tính hiệu quả


Nội dung này nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và tốc độ của việc sử dụng vốn và tài sản mà doanh nghiệp có. Đây là những Tỷ số Động. 
Doanh thu từ tổng tài sản :

Công thức tính :

Tỷ số này được tính toán nhằm xác định trong một năm vốn đầu tư được luân chuyển bao nhiêu lần để tạo ra doanh thu. 
Thời gian hiệu lực hàng tồn kho tạo ra doanh thu :
Công thức tính :
Tỷ số này cho biết thời gian lưu trữ hàng tồn kho (bao gồm nguyên vật liệu, hàng  hóa, ...) tính theo tháng trong một năm hoạt động để chuyển thành kết quả doanh thu. 

4. Phân tích sức tăng trưởng


Khi phân tích sức tăng trưởng là đánh giá tốc độ tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp :
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu :
Công thức tính :


Đây là tỷ số quan trọng nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. 

Khi tỷ số này lớn hơn chỉ số lạm phát là tăng trưởng dương, là tăng trưởng âm khi nhỏ hơn chỉ số lạm phát 

Là thuận lợi nếu lớn hơn mức độ tăng trưởng của thị trường, nếu nhỏ hơn mức độ tăng trưởng  có nghĩa là đang có khó khăn về cạnh tranh và giảm thị phần.

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận :

Công thức tính :


Trong khi tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là đánh giá tốc độ tăng trưởng về mặt số lượng, thì tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đánh giá tốc độ mở rộng về chất lượng.   
IV. Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân

1. Đối tượng và mục đích

Khách hàng Việt Nam gồm có cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và chủ trang trại.

Khách hàng nước ngoài bao gồm các cá nhân nước ngoài.

Khách hàng cá nhân vay có hai mục đích chủ yếu:

- Vay vốn phục vụ đời sống sinh hoạt.
- Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
2. Thẩm định cho vay tiêu dùng

2.1. Thẩm định đơn xin vay

Yếu tố chủ yếu trong phân tích bất kỳ một đơn xin vay tiêu dùng nào cũng là tư cách (uy tín) và năng lực trả nợ (tính khả thi) của người vay. Cán bộ tín dụng phải chắc chắn rằng khách hàng vay tiêu dùng là người có đạo đức và nhận thức sâu sắc được trách nhiệm trong việc hoàn trả nợ vay đúng hạn. Ngoài ra, thu nhập và tài sản giá trị của người vay như chứng khoán hay tiền gửi tiết kiệm phải đủ để đảm bảo tiền vay.

Thông thường, tư cách người vay có thể đánh giá được qua mục đích xin vay của họ. Cán bộ tín dụng thường đặt các câu hỏi như: Anh (chị) sẽ làm gì với số tiền vay được? Mục đích vay vốn có phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng? Có bằng chứng nào cho thấy người vay chân thành mong muốn hoàn trả nợ vay? Cán bộ tín dụng nên đến và phỏng vấn trực tiếp khách hàng tại nơi cư trú của họ, qua đó thái độ, tư cách và sự chân thành của khách hàng được bộc lộ một cách trực quan và trung thực hơn.

2.2. Mức thu nhập

Mức thu nhập của khách hàng và sự ổn định của thu nhập được xem là yếu tố quan trọng trong quyết định cho vay tiêu dùng. Ngân hàng thường quan tâm chủ yếu đến mức thu nhập ròng hay thu nhập sau thuế hơn là tổng thu nhập của người vay. Đối với khoản vay giá trị lớn, ngân hàng có thể tiến hành kiểm tra thông tin ở người sử dụng lao động để xác định tính chính xác của các thông tin mà người vay xuất trình như nơi làm việc, thời gian làm việc, mức thu nhập hàng tháng.

2.3. Số dư tiền gửi

Một chỉ tiêu gián tiếp đo mức thu nhập và sự ổn định của nó đó là số dư tiền gửi trung bình hàng ngày của khách hàng mà cán bộ tín dụng có thể xác minh tại các tổ chức nhận tiền gửi liên quan. Trong hầu hết các hợp đồng tín dụng, thì số dư tiền gửi trên tài khoản tiền gửi được xem là nguồn trả nợ bổ sung khi cần thiết.

2.4. Sự ổn định trong công việc và nơi cư trú

Trong rất nhiều các nhân tố cần đánh giá đó là thời gian làm việc của khách hàng, rất nhiều ngân hàng sẽ không cấp tín dụng cho một ai đó mà người này mới đi làm công việc hiện tại được vài tuần hay vài tháng. Thời gian cư trú cũng là yếu tố đánh giá, bởi vì một người ở càng lâu tại một địa chỉ được xem là có tính ổn định cao hơn. Việc thay đổi thường xuyên địa chỉ nơi cư trú trở thành yếu tố cản trở trong việc ra quyết định cho vay.

2.5. Có nợ chồng chéo

Nhìn chung, bất kỳ ngân hàng nào cũng không mặn mà với khách hàng có biểu hiện nợ chồng chéo so với thu nhập của họ. Biểu hiện nợ chồng chéo như khách hàng đi vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác, dư nợ thẻ tín dụng tăng thường xuyên ở mức cao, tài khoản phát hành séc cạn kiệt... Các biểu hiện này nói lên rằng kỹ năng quản lý tiền mặt của khách hàng rất tồi, khách hàng có thể rơi vào trạng thái nợ quá hạn, túng quẫn và dễ chấp nhận mạo hiểm với tiền đi vay, trong trường hợp này việc quyết định từ chối cho vay là sáng suốt.

2.6. Nhân tố trợ giúp khoản vay

Một nhân tố tích cực hỗ trợ cho khoản vay tiêu dùng được cấp đó là quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu bất kỳ tài sản thực có giá trị nào khác như đất đai, căn hộ, xe hơi... Ngay cả khi những tài sản này không được dùng làm vật bảo đảm tiền vay thì chúng cũng phát tín hiệu tích cực rằng khách hàng là người có kỹ năng quản lý tiền rất tốt. Một yếu tố tích cực nữa là số dư tiền gửi được duy trì thường xuyên ổn định ở mức cao, một mặt đáp ứng yêu cầu được cấp tín dụng, mặt khác tạo cơ hội cho ngân hàng có thể sử dụng số dư tiền gửi này để cho vay lấy lãi.

Vấn đề quan trọng là phải đánh giá xem tất cả các câu hỏi của cán bộ tín dụng có được trả lời một cách trung thực. Cán bộ tín dụng sẽ tìm ra sự không nhất quán trong đơn xin vay là bằng chứng về sự không trung thực hay sự cẩu thả của khách hàng.

V.Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp

1. Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, Hợp tác xã, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân, Công ty hợp danh và các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Luật dân sự.
Khách hàng nước ngoài bao gồm các pháp nhân nước ngoài.

2. Thẩm định và tính hạn mức tín dụng trong cho vay bổ sung vốn lưu động

2.1. Hạn mức tín dụng ròng

Phương pháp 1: vốn lưu động ròng phải tham gia một tỷ lệ tối thiểu tính trên phần chênh lệch giữa tài sản lưu động và tài sản nợ lưu động phi ngân hàng.

(1). TSLĐ

(2). TS nợ LĐ phi ngân hàng

(3). Mức chênh lệch

(4). VLĐ ròng tham gia

(5). Mức cho vay tối đa của ngân hàng

Phương pháp 2: vốn lưu động ròng phải tham gia một tỷ lệ tối thiểu so với tổng tài sản lưu động.

(1). TSLĐ

(2). VLĐ ròng phải tham gia

(3). Mức chênh lệch

(4). TS nợ LĐ phi ngân hàng 

(5). Mức cho vay tối đa của ngân hàng

Phương pháp 3: vốn lưu động của người đi vay phải tham gia một tỷ lệ tối thiểu so với tổng tài sản lưu động chưa có quỹ dài hạn tài trợ.

(1). TSLĐ

(2). TSLĐ do nguồn dài hạn tài trợ

(3). TSLĐ chưa có nguồn dài hạn tài trợ

(4). VLĐ ròng phải tham gia

(5). TS nợ LĐ phi ngân hàng

(6). Mức cho vay tối đa của ngân hàng

2.2. Hạn mức tín dụng gộp

Trường hợp áp dụng phương pháp tham gia theo hình thức số dư tiền gửi bù trừ (phần tiền gửi phải ký quỹ để vay theo hạn mức), hạn mức tín dụng là mức chênh lệch giữa nhu cầu tài sản lưu động và tài sản nợ lưu động phi ngân hàng tức là không tính đến vốn lưu động ròng để loại ra khỏi hạn mức tín dụng.

(1). TSLĐ

(2). TS nợ LĐ phi ngân hàng

(3). Mức cho vay tối đa của ngân hàng

Người vay phải gửi tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng: tỷ lệ so với HMTD cam kết và so với HM sử dụng.

3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh/dự án đầu tư

2.1. Lập bảng tính khấu hao

Bảng kế hoạch khấu hao được căn cứ vào nguyên giá và thời gian hữu dụng của tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định được xác định dựa vào giá trị mà chúng ta đã xác định trong bảng kế hoạch đầu tư. Thời gian hữu dụng của tài sản thường được ấn định bởi các điều kiện về thuế. Đối với những dự án đầu tư ở Việt Nam, xác định thời gian hữu dụng để tính khấu hao tài sản cố định dựa theo khung thời gian khấu hao pháp định theo quy định hiện hành của Bộ tài chính. 

Có nhiều phương pháp xác định giá trị khấu hao nhưng khi phân tích giá trị khấu hao hàng năm đối với những tài sản cố định được đầu tư vào dự án, người ta thường áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Giá trị còn lại hàng năm trong bảng kế hoạch khấu hao sẽ được tính bằng cách lấy nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế và cộng giá trị đầu tư mới (nếu có).

Bảng 5.1: Bảng kế hoạch khấu hao

	Khoản mục
	Năm

	
	0
	1
	2
	…
	n

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Khấu hao trong kì
	
	
	
	
	

	Khấu hao lũy kế
	
	
	
	
	

	Đầu tư mới
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại cuối kì
	
	
	
	
	


Đối với những dự án đầu tư có nhiều loại tài sản với các thời gian hữu dụng khác nhau, mỗi loại tài sản cố định nên lập bảng kế hoạch khấu hoa riêng, sau đó tổng hợp vào 1 bảng kế hoạch khấu hao chung cho các loại tài sản. Dựa vào bảng kế hoạch khấu hao này, chúng ta sẽ biết được giá trị khấu hao hàng năm là bao nhiêu và khi kết thúc dự án, giá trị còn lại chưa khấu hao hết của tài sản là bao nhiêu.

2.2. Lập lịch trả nợ

Tính toán chi phí tài chính theo lãi suất và phần hoàn trả nợ gốc. Tất cả những điều này được phản ánh thông qua bảng kế hoạch trả nợ của dự án.

Bảng 5.2. Bảng kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay

	Khoản mục
	Năm

	
	0
	1
	2
	…
	N

	Dư nợ đầu kì
	
	
	
	
	

	Lãi phát sinh trong kì
	
	
	
	
	

	Số tiền trả nợ
	
	
	
	
	

	
- Nợ gốc đến hạn
	
	
	
	
	

	
- Lãi đến hạn
	
	
	
	
	

	Dư nợ cuối kì
	
	
	
	
	

	Nợ vay tăng thêm
	
	
	
	
	


Các khoản mục trong bảng kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay được tính như sau:

(1) Khoản nợ vay tăng thêm phản ánh thời điểm của các khoản nợ được cung cấp

	 (2)
	Dư nợ cuối kì
	=
	giá trị dư nợ đầu kì
	+
	tiền lãi phát sinh trong kì
	-
	số tiền trả nợ trong kì
	+
	nợ vay tăng thêm


(3) Lãi phát sinh trong kì được xác định căn cứ vào dư nợ đầu kì tương ứng với từng thời đoạn

(4) Dư nợ đầu kì này bằng dư nợ cuối kì trước

(5) Số tiền trả nợ trong kì phụ thuộc vào phương án trả nợ dự kiến mà nhà đàu tư thỏa thuận với các tổ chức tín dụng. 

Trên thực tế, có rất nhiều phương thức vay và thanh toán nợ vay được áp dụng tuỳ vào đặc thù của từng dự án. Có thể vay ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Có thể trả lãi và vốn gốc đều hàng kỳ, hoặc có thể chỉ trả lãi hàng kỳ và đến thời kỳ đáo hạn sẽ trả toàn bộ nợ gốc. Dự án có thể được ân hạn cho vay hay không được ân hạn cho vay. . . Các phương pháp thường được sử dụng là phương pháp kì khoản cố định, phương pháp kì khoản giảm dần.

2.3. Dự toán doanh thu

Mẫu các bảng tính trung gian đối với một đơn vị sản xuất :

Bảng 5.3:  Bảng tính sản lượng và doanh thu
	Chỉ tiêu
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm x

	Công suất hoạt động 
	
	
	
	

	Sản lượng

	
	
	
	

	Giá bán
	
	
	
	

	Doanh thu
	
	
	
	

	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	

	Doanh thu sau thuế GTGT
	
	
	
	


2.4. Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng 5.4 :  Báo cáo kết quả kinh doanh
	Khoản mục
	Diển giải
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm x

	1. Doanh thu sau thuế GTGT
	
	
	
	
	

	2. Chi phí hoạt động sau thuế
	
	
	
	
	

	3. Khấu hao 
	
	
	
	
	

	4. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 
	1 – 2 – 3
	
	
	
	

	5. Lãi vay
	
	
	
	
	

	6. Lợi nhuận trước thuế 
	4 – 5
	
	
	
	

	7. Lợi nhuận chịu thuế 
	
	
	
	
	

	8. Thuế thu nhập doanh nghiệp   
	 
	
	
	
	

	9. Lợi nhuận sau thuế
	7 – 8
	
	
	
	


2.5. Dự trù nhu cầu vốn lưu động

Đối với khách hàng doanh nghiệp, cho vay bổ sung vốn lưu động thuộc loại cho vay ngắn hạn, với thời hạn phổ biến từ 1 ngày đến 1 năm. Cho vay vốn lưu động được sử dụng chủ yếu để mua nguyên vật liệu, hàng hoá để bán. Thông thường, cho vay vốn lưu động được dùng để trang trải các chi phí phát sinh có tính thời vụ.
Bảng 5.5: Bảng tính nhu cầu vốn lưu động

	Khoản mục 
	Số ngày dự trữ
	Số vòng quay (360/số ngày dự trữ)
	Nhu cầu

	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm x 

	Nhu cầu tiền mặt tối thiểu
	
	
	
	
	

	Các khoản phải thu 
	
	
	
	
	

	Hàng tồn kho
	
	
	
	
	

	- Nguyên vật liệu
	
	
	
	
	

	- Bán thành phẩm
	
	
	
	
	

	- Thành phẩm
	
	
	
	
	

	Các khoản phải trả
	
	
	
	
	

	Nhu cầu vốn lưu động
	
	
	
	
	

	Thay đổi nhu cầu vốn lưu động
	
	
	
	
	


2.6. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ý nghĩa của việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của dự án là xác định dòng tiền tạo ra từ dự án, đó chính là nguồn trả nợ và cũng chính là khả năng trả nợ của dự án. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho phép đánh giá được hiệu quả dự án dựa trên các chỉ tiêu NPV, IRR; là các chỉ tiêu đánh gía chính xác nhất vì nó căn cứ vào dòng tiền bỏ ra và dòng tiền thu vào của một dự án có tính đến yếu tố thời gian. 

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dòng tiền của một dự án là tổng hợp của 3 nhóm dòng tiền : Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư; Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Có 2 phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của dự án, cách thường dùng là Phương pháp gián tiếp   
Bảng 5.6 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)
	Chỉ tiêu
	Diển giải
	Năm 1
	Năm 2
	Năm x

	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh   
	
	
	
	

	1. Lợi nhuận ròng : ( lãi + ;  lỗ - )
	
	
	
	

	2. Khấu hao cơ bản : ( + )
	
	
	
	

	3. Chi phí trả lãi vay : ( + )
	
	
	
	

	4. Tăng ( - ), Giảm ( + ) nhu cầu vốn lưu động :   
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	1 + 2 + 3 + 4
	
	
	


	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	

	1. Chi đầu tư Tài sản cố định : ( - )
	
	
	
	

	2. Vốn lưu động ban đầu : ( - )
	
	
	
	

	3. Giá trị thu hồi :
	
	
	
	

	- Giá trị thanh lý tài sản cố định : ( + )
	
	
	
	

	- Vốn lưu động thu hồi cuối kỳ : ( + )
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	1 + 2 + 3
	
	
	


	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	

	1. Vốn tự có : ( + )
	
	
	
	

	2. Vay dài hạn : ( + )
	
	
	
	

	3. Trả nợ vay dài hạn : ( - )
	
	
	
	

	4. Vay ngắn hạn : ( + )               (1) 
	
	
	
	

	5. Trả vốn vay ngắn hạn : ( - )   (1)
	
	
	
	

	6. Trả lãi vay : ( - )
	
	
	
	

	7. Chi cổ tức (Chi quỹ phúc lợi, khen thưởng) : ( - ) 
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	1 + 2 + 3 + 4 + 5  + 6 + 7 
	
	
	


	IV. Lưu chuyển tiền thuần của dự án
	I + II + III
	
	
	

	- Dư tiền mặt đầu kỳ
	Cuối kỳ trước
	
	
	

	- Dư tiền mặt cuối kỳ
	Đầu kỳ + IV
	
	
	


	V. Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD và ĐT  (2)
	I + II
	
	
	

	- Lũy kế dòng tiền
	
	
	
	

	- Hiện giá dòng tiền
	
	
	
	

	- Lũy kế hiện giá dòng tiền
	
	
	
	


	Các chỉ số đánh giá hiệu quả tài chính : 
	
	
	
	

	- NPV 
	
	
	
	

	- IRR
	
	
	
	


B. PHẦN BÀI TẬP

1. Một phương án vay có các thông số như sau:

Thời gian xây dựng: 1 năm.

Thời gian hoạt động: 4 năm.

Doanh thu năm đầu hoạt động là 5200 triệu đồng, mỗi năm tăng 20%.

Chi phí xây dựng nhà xưởng ban đầu là 3500 triệu đồng, năm tiếp theo đầu tư thêm 1000 triệu đồng.

Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu là 500 triệu đồng, năm tiếp theo đầu tư thêm 1500 triệu đồng.

Thời gian khấu hao nhà xưởng là 10 năm, thời gian khấu hao trang thiết bị là 5 năm.

Chi phí chưa có khấu hao chiếm 55% doanh thu hằng năm.

Khoản phải thu chiếm 10% doanh thu, khoản phải trả chiếm 5% doanh thu hằng năm.

Vốn vay trung hạn ngân hàng 3000 triệu đồng, thời hạn 4 năm, lãi suất 15%/năm, thời gian ân hạn 1 năm (ân hạn gốc), trả gốc đều theo năm, lãi trả theo dư nợ thực tế.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%. Tỷ suất chiết khấu là 20%.

Yêu cầu:

- Lập các bảng tính trung gian?

- Hãy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp?

- Tính NPV, IRR? Đánh giá cơ bản tính khả thi của phương án?

2. Khách hàng A nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại ngân hàng X như sau:

Mục đích vay mua nhà. Số tiền xin vay là 700 triệu đồng, thời gian vay là 4 năm.

Lãi suất của khoản vay này tại ngân hàng hiện tại là 12%/năm. Trả góp đều theo tháng.

Tỷ lệ cho vay tối đa của ngân hàng trên giá trị TSBĐ là 70%.

Khách hàng dùng tài sản bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất trị giá 900 triệu đồng.

Thu nhập thường xuyên của người chồng là 13 triệu đồng/tháng, người vợ là 10 triệu đồng/tháng.

Chi phí hàng tháng cho chi tiêu sinh hoạt là 7,5 triệu đồng, chi phí dự phòng chi bất thường là 2,5 triệu đồng/tháng.

Hiện tại khách hàng không có khoản nợ vay nào.
Yêu cầu:
 - Ngân hàng có nên quyết định cho vay đối với KH theo những tiêu chí trên hay không? Vì sao?
- Nếu chấp nhận cho vay, ngân hàng cần điều chỉnh hợp đồng như thế nào?
***************
     






 Đà Nẵng, ngày 10 tháng 08 năm 2014
Trường
       Phòng Đào tạo
                Khoa QTKD

Bộ môn Ngân hàng
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